PHỤ LỤC 6. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI BỆNH BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH
Ngày .... tháng ..................... năm

Họ và tên người bệnh: ........................................Giới: ..............Tuổi:...............

Địa chỉ: ...............................................................Điện thoại: ...............................

Giá trị FEV1:

Bác sỹ điều trị: .................................... Điện thoại liên hệ: ....................................

	SỨC KHỎE TỐT – THỞ BÌNH THƯỜNG

	Cảm thấy thoải mái Không đau đầu, chóng mặt

Ngủ ngon
	Tràn đầy năng lượng

Sử dụng thuốc bình thường

Lượng đờm bình thường

	Thuốc thường dùng
	Liều dùng
	Cách dùng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	ĐỢT CẤP NHẸ - KHÓ THỞ HƠN
SỬ DỤNG THUỐC TĂNG CƯỜNG - CẦN ĐI KHÁM BÁC SỸ

	Ho nhiều hơn
	Sử dụng thuốc nhiều hơn bình thường

	Đờm nhiều, đặc hơn bình thường
	Ăn không ngon miệng

	Mầu sắc đờm thay đổi
	Ngủ không ngon giấc

	Thở ngắn, không thể đi bộ xa
	Mệt mỏi

	Thuốc tăng cường
	Liều dùng
	Cách dùng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ĐỢT CẤP NẶNG – KHÓ THỞ NẶNG CẦN KHÁM CẤP CỨU

	Khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi Buồn ngủ

Ho ra máu

Tức, nặng ngực
	Lo lắng, sợ hãi Dễ bị tỉnh giấc Phù chân

Lú lẫn, nói ngọng

	KHÁM CẤP CỨU
ĐẢM BẢO HÔ HẤP, DUY TRÌ ĐỘ BÃO HÒA OXY 88 - 92%


